	BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC
NGHÀNH CHĂN NUÔI (chuyên ngành Dinh dưỡng và công nghệ thức ăn chăn nuôi)
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
CN02501: DI TRUYỀN ĐỘNG VẬT (Animal genetics)
   I. Thông tin về học phần 
· Mã học phần: CN02501
· Học kì: 3
· Tín chỉ: 2 
(Lý thuyết: 1,5 – Thực hành: 0,5); Tự học: 4
· Giờ tín chỉ đối với các hoạt động học tập 
+ Nghe giảng lý thuyết trên lớp: 20 tiết
+ Thảo luận trên lớp:  2 tiết
+ Thực hành trong phòng thí nghiệm : 8 tiết
· Tự học: 60 tiết (theo kế hoạch cá nhân hoặc hướng dẫn của giảng viên)
· Đơn vị phụ trách: 

· Bộ môn: Di truyền – Giống GS
· Khoa: Chăn nuôi
· Học phần thuộc khối kiến thức: 
	Đại cương  X
	Chuyên nghiệp □

	Bắt buộc □
	Tự chọn □
	Cơ sở ngành □
	Chuyên ngành □
	Chuyên sâu □

	
	
	Bắt buộc (
	Tự chọn □
	Bắt buộc □
	Tự chọn □
	Bắt buộc □
	Tự chọn □


· Học phần song hành: 
· Học phần tiên quyết:
· Học phần học trước: Sinh học đại cương SH01001
· Ngôn ngữ giảng dạy: tiếng Anh     
   Tiếng Việt
II. Mục tiêu và kết quả học tập mong đợi  
* Mục tiêu: 
Học phần nhằm giúp người học đạt được những kiến thức và kỹ năng cơ bản liên quan đến hoạt động di truyền của động vật; Vai trò, vị trí của hoạt động di truyền trong hoạt động chăn nuôi. Từ đó, người học nâng cao nhận thức và có thái độ tích cực để xây dựng một nền chăn nuôi có năng suất và đảm bảo chất lượng trong sự nghiệp chăn nuôi bền vững
* Kết quả học tập mong đợi của học phần:
Học phần đóng góp cho Chuẩn đầu ra sau đây của CTĐT theo mức độ sau: 

1. Không liên quan; 2. Ít liên quan; 3. Rất liên quan
	Mã HP
	Tên HP
	Mức độ đóng góp của học phần cho CĐR của CTĐT
	

	
	
	ELO1
	ELO2
	ELO3
	ELO4
	ELO5
	ELO6
	ELO7
	ELO8
	ELO9
	ELO1O
	ELO11
	ELO12

	CN02501
	Di truyền động vật
	1
	1
	1
	1
	2
	3

	1
	1
	1
	1
	1
	1

	3Mã HP
	Tên HP
	Mức độ đóng góp của học phần cho CĐR của CTĐT
	

	
	
	ELO13
	ELO14
	ELO15
	ELO16
	ELO17
	ELO18
	ELO19
	ELO20
	ELO21
	ELO22
	ELO23
	

	CN02501
	Di truyền động vật
	1
	1
	1
	1
	2
	2
	1
	2
	2
	2
	2
	


	Kí hiệu
	KQHTMĐ của học phần
Hoàn thành học phần này, sinh viên thực hiện được:
	CĐR của CTĐT

	Kiến thức
	

	K1
	Sử dụng các kiến thức cơ bản về hoạt động di truyền trong trong thực hành, nghiên cứu về di truyền vật nuôi 
	ELO3

	K2
	Vận dụng kiến thức về hoạt động di truyền của động vật trong thực hành và nghiên cứu về di truyền chọn giống ở vật nuôi
	ELO5

	K3
	Vận dụng các kiến thức về các yếu tố chi phối hoạt động di truyền của động vật để năng cao năng suất và chất lượng sản phẩm chăn nuôi trong công tác di truyền chọn giống
	ELO15

	Kỹ năng
	

	K4
	Sử dụng được máy tính, internet, phần mềm trình chiếu trong thảo luận nhóm
	ELO9

	K5
	Thực hiện thành thạo các kỹ thuật cơ bản trong phòng thí nghiệm di truyền
	ELO15

	K6
	Phối hợp được các kỹ năng xây dựng nhóm, tổ chức thảo luận nhóm, tổng hợp, thống nhất ý kiến của các thành viên trong nhóm và đưa ra quan điểm giải, pháp tối ưu của nhóm để giải quyết các câu hỏi và các vấn đề thực tiễn.
	ELO11

	Thái độ và phẩm chất đạo đức
	

	K7
	Tiếp thu tốt các kiến thức đã học với thái độ tích cực, hợp tác, ham học hỏi
	ELO21

	K8
	Chủ động tích cực tìm kiếm thông tin có liên quan đến các nội dung bài học; Có tinh thần học hỏi, nghiêm túc, hợp tác và tôn trọng đối với người dạy và người học 
	ELO22



III. Nội dung tóm tắt của học phần 
CN01201. Di truyền động vật (Animal genetics) (2: 1,5 – 0,5; 4; 90). Các kiến thức về cơ sở vật chất di truyền, cơ sở di truyền phân tử, di truyền giới tính, di truyền miễn dịch, di truyền quần thể và di truyền tính trạng số lượng.
IV. Phương pháp giảng dạy và học tập
1. Phương pháp giảng dạy

 Áp dụng các phương pháp thuyết giảng kết hợp tổ chức dạy học theo nhóm, dạy học dựa trên vấn đề, sử dụng câu hỏi trắc nghiệm khách quan trong giảng dạy, sử dụng phim tư liệu trong giảng dạy, giảng dạy thông qua thảo luận, giảng dạy thông qua thực hành thực tập.
2. Phương pháp học tập

Sinh viên đọc giáo trình, tài liệu trước khi lên lớp nghe giảng, tìm tài liệu, viết tiểu luận, thảo luận nhóm, đặt câu hỏi và trả lời câu hỏi, xem phim tư liệu, thực hành thực tập, tham quan tìm hiểu thực tế sản xuất.

V. Nhiệm vụ của sinh viên 
- Chuyên cần: Tất cả sinh viên tham dự học phần này phải dự lớp đầy đủ theo đúng Quy chế dạy và học hiện hành. 
- Chuẩn bị cho bài giảng: Tất cả sinh viên tham dự học phần này phải đọc Giáo trình và sách tham khảo ở nhà trước khi đến lớp học.
- Thực hành: Tất cả sinh viên tham dự học phần này phải tham gia nội dung thực hành theo quy định.
- Nghiêm túc chấp hành các quy định trong kiểm tra đánh giá giữa kỳ và cuối kỳ
VI. Đánh giá và cho điểm
1. Thang điểm: 10 
2. Điểm cuối kì là điểm trung bình cộng của những điểm thành phần sau: 

- Điểm chuyên cần: 

10 %

- Điểm quá trình: 

30%

- Điểm kiểm tra cuối kì: 
60%
3. Phương pháp đánh giá
	Rubric đánh giá
	KQHTMĐ được đánh giá
	Trọng số (%)

	Đánh giá chuyên cần

	Rubric 1 – Đánh giá tham dự lớp
	K7, K8
	10

	Đánh giá quá trình

	Rubric 2 – Đánh giá thảo luận 
	K4, K5, K6, K8
	5

	Rubric 3 – Đánh giá thực hành
	K5, K6, K7, K8
	15

	Rubric 4 – Đánh giá thi giữa môn học
	K1, K2, K8
	10

	Đánh giá cuối kỳ

	Rubric 5 – Đánh giá thi cuối kỳ
	K1, K2, K3, K8
	60


Rubric 1: Đánh giá chuyên cần (tham dự lớp)

	Tiêu chí
	Trọng số 

(%)
	Tốt

100%
	Khá

75%
	Trung bình

50%
	Kém

0%

	Thái độ tham dự 
	50
	Luôn chú ý và tham gia các hoạt động
	Khá chú ý, có tham gia
	Có chú ý, ít tham gia
	Không chú ý/không tham gia

	Thời gian tham dự
	50
	5% tương ứng với 1 buổi học và không được vắng quá 2 buổi


Rubric 2: Thảo luận nhóm

	Tiêu chí
	Trọng số (%)
	Tốt

100%
	Khá

75%
	Trung bình

50%
	Kém

0%

	Thái độ tham gia
	30
	Khơi gợi vấn đề và dẫn dắt cuộc thảo luận
	Tham gia thảo luận
	Ít tham gia thảo luận


	Không tham gia 

	Kỹ năng thảo luận
	40
	Phân tích, đánh giá tốt
	Phân tích, đánh giá khá tốt
	Phân tích, đánh giá khi tốt, khi chưa tốt 
	Phân tích, đánh giá chưa tốt

	Chất lượng đóng góp ý kiến
	40
	Sáng tạo, phù hợp
	Phù hợp
	Có khi phù hợp, có khi chưa phù hợp 
	Không phù hợp


Cách sử dụng:

· GV có thể sử dụng Rubric này để đánh giá SV khi đến tham dự một nhóm thảo luận hoặc để SV đánh giá lẫn nhau khi họ thảo luận nhóm.

· Trước khi sử dụng, GV phải giải thích trước cho SV 

Rubric 3: Đánh giá bài tập thực hành

	Tiêu chí
	Trọng số (%)
	Tốt

100%
	Khá

75%
	Trung bình

50%
	Kém

0%

	Thái độ tham dự
	20
	Tích cực nêu vấn đề thảo luận và chia sẻ
	Có tham gia thảo luận và chia sẻ
	Thỉnh thoảng tham gia thảo luận và chia sẻ 
	Không tham gia thảo luận và chia sẻ 

	Kết quả thực hành
	40
	Kết quả thực hành đầy đủ và đáp ứng 80-100%  các yêu cầu 
	Kết quả thực hành đầy đủ và đáp ứng 60-75% các yêu cầu
	Kết quả thực hành đầy đủ và đáp ứng 50-60% các yêu cầu
	Kết quả thực hành không đầy đủ/ đáp ứng <50% yêu cầu 

	
	30
	Giải thích và chứng minh rõ ràng
	Giải thích và chứng minh khá rõ ràng
	Giải thích và chứng minh tương đối rõ ràng
	Giải thích và chứng minh không rõ ràng

	Báo cáo thực hành
	10
	Đúng format và đúng hạn
	Điềm tuỳ theo mức độ đáp ứng


Rubric 4: Đánh giá giữa kì
Thi giữa kì: dạng bài thi trắc nghiệm 
	Nội dung kiểm tra 
	Chỉ báo thực hiện của học phần được đánh giá qua câu hỏi
	KQHTMĐ của môn học được đánh giá qua câu hỏi

	1. Cấu trúc và hoạt động di truyền của vật chất di truyền
2. Các kỹ thuật nghiên cứu và can thiệp vào vật chất di truyền
	CB1: Trình bày được đặc điểm cấu trúc và hoạt động di truyền của vật chất di truyền, các kỹ thuật can thiệp vào nó và tác động tới chăn nuôi 
	K1, K2, K8


	1. Di truyền quần thể
2. Di truyền số lượng
	CB2: Trình bày được các hoạt động di truyền trong quần thể vật nuôi, tác động của các hoạt động đó đến hoạt động chăn nuôi  
CB3: Trình bày được đặc điểm tính trạng số lượng, ứng dụng vào di truyền chọn giống vật nuôi
	


Rubric 5: Đánh giá cuối kì
Thi giữa kì: dạng bài thi trắc nghiệm kết hợp tự luận
	Nội dung kiểm tra 
	Chỉ báo thực hiện của học phần được đánh giá qua câu hỏi
	KQHTMĐ của môn học được đánh giá qua câu hỏi

	Cấu trúc và hoạt động di truyền của vật chất di truyền
	CB1: Trình bày được đặc điểm cấu trúc và hoạt động di truyền của vật chất di truyền
	K1, K7, K8


	Các kỹ thuật công nghệ nghiên cứu và thay đổi vật chất di truyền
	CB2: Trình bày được các kỹ thuật công nghệ sử dụng trong nghiên cứu và thay đổi vật chất di truyền và các ứng dụng của nó trong chăn nuôi
	K1, K7, K8

	Di truyền giới tính
	CB3: Hiểu rõ  các cơ chế di truyền giới tính ở động vật và ứng dụng của nó trong chăn nuôi
	K1, K2, K7, K8

	Di truyền miễn dịch
	CB4: Hiểu rõ và trình bày được cơ chế miễn dịch ở động vật, vai trò của di truyền trong quá trình miễn dịch, một số ứng dụng của nó trong chăn nuôi
	 K2, K3, K7, k8

	Di truyền quần thể
	CB5: Hiểu rõ và trình bày được cấu trúc di truyền quần thể, các quá trình làm thay đổi cấu trưc di truyền quần thể, ứng dụng ttrong di truyền chọn giống vật nuôi
	K2, K3, K7, K8

	Di truyền tính trạng số lượng
	CB6: Hiểu rõ và trình bày được đặc điểm di truyền các tính trạng số lượng, các yếu tố tác động tới tính trạng số lượng và phương pháp cải tiến  các tính trạng số lượng trong chăn nuôi
	K1, K3, K7, K8


4. Các yêu cầu, quy định đối với học phần 
Tham gia thực hành: Tất cả sinh viên phải tham gia thực hành một cách chủ động, tích cực, đúng giờ và nộp báo cáo đầy đủ.
Tham dự các bài thi: Không tham gia bài thi cuối kỳ sẽ nhận điểm không và không được kiểm tra/thi lại (trừ lý do bất khả kháng).
Yêu cầu về đạo đức: Sinh viên đến lớp học cần ăn mặc gọn gàng, thanh lịch, có thái độ tôn trọng, lễ phép và cư sử đúng mực với thầy cô và bạn học. Không sử dụng điện thoại và nói chuyện riêng trong lớp.
VII. Giáo trình/tài liệu tham khảo 
* Sách giáo trình/Bài giảng:

Nguyễn Chí Thành. Bài giảng Di truyền động vật sử dụng cho ngành Chăn nuôi
* Tài liệu tham khảo khác:
- Đặng Vũ Bình (2002). Di truyền số lượng và chọn giống vật nuôi. NXB Nông nghiệp, Hà Nội
VIII. Nội dung chi tiết của học phần 
	Tuần
	Nội dung
	KQHTMĐ của học phần

	1 
	Chương 1: Cơ sở vật chất của di truyền
	

	
	A/ Các nội dung chính trên lớp: (5 tiết)

Nội dung GD lý thuyết:

1.1. Nhiễm sắc thể

1.1.1. Hình thái và cấu trúc nhiễm sắc thể

1.1.2. Kiểu nhân và nhiễm sắc thể đồ, locus, allen

1.1.3. Băng trên nhiễm sắc thể

1.2. Cơ sở hoá học của tính di truyền

1.2.1. Cấu trúc phân tử DNA

1.2.2. Các dấu hiệu chứng minh DNA là vật chất di truyền 

1.3. Sự tự nhân của DNA

1.4. Gen và cấu trúc gen

1.5. Sự điều hoà hoạt động của gen

1.6.  Phân loại DNA

1.7.  RNA - Vật chất mang thông tin di truyền


	K1, K4, K5, K6, K7, K8

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (10 tiết)
 1.8. Sinh viên tự đọc tài liệu phần của chương và trả lời các câu hỏi cuối chương 
	K1, K4, K7, K8

	2

	Chương 2: Cơ sở di truyền phân tử
	

	1 
	A/ Tóm tắt các nội dung chính trên lớp: (13 tiết)

Nội dung GD lý thuyết: (4 tiết)
2.1. Enym cắt hạn chế
2.2. Sự thu nhận gen
2.2.1. Tách DNA từ bộ gen

2.2.2. Tổng hợp gen bằng phương pháp hoá học

2.2.3. Sinh tổng hợp gen từ mRNA của gen tương ứng

2.3.  Các vector chuyển gen

2.3.1. Vì sao cần có vector chuyển gen

2.3.2. Plasmid và vector chuyển gen

2.4.  Tạo Plasmid tái tổ hợp

2.4.1. Các DNA ligase

2.4.2. Phương pháp đơn giản dùng đầu dính cố kết

2.4.3. Phương pháp dùng các đoạn nối

2.5.  Phương pháp PCR
2.5.1. Nguyên tắc

2.5.2. Giá trị sử dụng

2.6.  Xác định trình tự các nucleotid của gen

2.6.1. Phương pháp Maxam - Gilbert và phương pháp dideoxy của Sanger

2.6.2. Xác định trình tự nucleotid các bộ gen

       Nội dung semina/thảo luận: (1 tiết)
2.7. Dựa trên những kỹ thuật cơ bản của di truyền phân tử có thể ứng dụng gì cho di truyền chọn giống ở vật nuôi, cũng như ngành chăn nuôi.
       Nội dung thực hành: (8 tiết)
2.8. Thiết bị máy móc sử dụng trong thực hành

2.9. Thực hành các bước chuẩn bị mẫu và ủ mẫu trong quá trình tách

2.10. Thực hành các bước trong tách, tủa và tinh sạch ADN

2.11. Thực hành các bước kiểm tra đánh giá chất lượng sản phẩm ADN tách được
	K1,  K4, K5, K6, K7, k8

	2 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (26 tiết)

2.5. Sinh viên tự đọc tài liệu phần của chương và trả lời các câu hỏi cuối chương.
	K1, K4, K6, K10, K11, K12

	3
	Chương 3: Di truyền giới tính
	

	
	A/ Tóm tắt các nội dung chính trên lớp: (2 tiết)
Nội dung GD lý thuyết: (2 tiết)
3.1. Cơ sở sinh học của giới tính

3.2.  Các kiểu xác định giới tính ở động vật

3.3.  Hiện tượng Freemartin

3.4.  Một số phương pháp điều khiển giới tính ở động vật

3.5.  Những tính trạng chịu ảnh hưởng của giới tính và những tính trạng bị hạn chế bởi giới tính


	K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: ( 4 tiết)

3.6. Sinh viên tự đọc tài liệu phần của chương và trả lời các câu hỏi cuối chương.
	K3, K4, K7, K8

	4
	Chương 4: : Di truyền miễn dịch
	

	3 
	A/ Tóm tắt các nội dung chính trên lớp: (3 tiết)
Nội dung GD lý thuyết: (3 tiết)
4.1. Khái niệm về di truyền miễn dịch

4.2.  Kháng thể
4.3.  Kháng nguyên tế bào hồng cầu

4.4. Bệnh huỷ hoại hồng cầu ở động vật sơ sinh

4.5.  Sự trình diện kháng nguyên - Phân tử MHC


	K1, K2, K3, K4, K6, K7, K10, K11

	4 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6 tiết)

  4.6. Sinh viên tự đọc tài liệu phần của chương; Trả lời các câu hỏi cuối chương; Chuẩn bị tài liệu cho seminar
	K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8

	5
	Chương 5: Di truyền quần thể 
	

	
	A/ Tóm tắt các nội dung chính trên lớp: (3  tiết)
Nội dung GD lý thuyết: (3 tiết)
5.1. Khái niệm về quần thể 

5.1.1. Tần số gen

5.1.2. Tần số kiểu gen

5.1.3. Mối quan hệ giữa tần số gen và tần số kiểu gen trong một quần thể

5.2.  Định luật Hardy Weinberg

5.2.1. Giao phối ngẫu nhiên

5.2.2. Nội dung định luật

5.2.3. Ý nghĩa định luật

5.2.4. ứng dụng định luật trong công tác giống gia súc

5.3. Những nhân tố làm thay đổi tần số gen trội, lặn trong quần thể
5.3.1. Chọn lọc làm giảm tần số gen trội lặn trong quần thể
5.3.2. Đột biến
5.3.3. Trôi dạt di truyền hình thành quần thể mới
5.3.4. Di nhập cư


	K3, K4, K5, K7, K8

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6  tiết)

5.4. Sinh viên tự đọc tài liệu phần của chương và trả lời các câu hỏi cuối chương.
	K3, K4, K5, K7, K8

	5
	Chương 6: Di truyền tính trạng số lượng
	

	
	A/ Tóm tắt các nội dung chính trên lớp: (4 tiết)
Nội dung GD lý thuyết: (3 tiết)
6.1. Khái niệm về tính trạng số lượng
6.2. Các đặc trưng của tính trạng số lượng

6.2.1. Kiểu hình của tính trạng số lượng biến dị liên tục và phân bố của nó là phân bó chuẩn

6.2.2. Về hình thức, tỷ lệ phân ly kiểu hình của tính trạng số lượng không tuân theo quy luật Men del

6.2.3. Sự phân lý tăng tiến (vượt ngạch)
6.3. Mô hình tác động của gen
6.3.1. Trung bình quần thể, hiệu quả trung bình gen
6.3.2. Hoạt động cộng gộp,  sai lệch trội, sai lệch tương tác 

6.3.3. Phương sai

6.4.  Khái niệm hệ số di truyền

Nội dung semina/thảo luận: (1 tiết) 

6.4. Vai trò của di truyền tính trạng số lượng trong chăn nuôi
	K1, K3, K4, K5, K6, K7, K8

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (8 tiết)

6.5. Sinh viên tự đọc tài liệu phần của chương, trả lời các câu hỏi cuối chương và chuẩn bị tài liệu seminar
	K1, K3, K4, K5, K6, K7, K8


 IX. Yêu cầu của giảng viên đối với học phần:
Phòng học, thực hành: giảng đường, phòng học có sức chứa 40-60 sinh viên, phù hợp nhiệm vụ đào tạo và có truy cập Internet.
Phương tiện phục vụ giảng dạy: có đầy đủ máy chiếu projector đảm bảo chất lượng, có màn chiếu, bảng viết phấn, máy tăng âm, có hệ thống loa phát để xem băng hình, hệ thống dây ổ điện tới bàn giáo viên.
Hà Nội, ngày15 tháng 5 năm 2017
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	Cách liên lạc với giảng viên:
	Email, điện thoại (trong giờ hành chính)


	Họ và tên: Nguyễn Hoàng Thịnh
	Học hàm, học vị: TS

	Địa chỉ cơ quan: Học viện Nông nghiệp Việt Nam
	Điện thoại liên hệ: 09

	Email:  Thinhlq2004@gmail.com
	Trang web: http://www.vnua.edu.vn/vie/

	Cách liên lạc với giảng viên:
	Email, điện thoại (trong giờ hành chính)


	Họ và tên: Chu Tuấn Thịnh
	Học hàm, học vị: ThS

	Địa chỉ cơ quan: Học viện Nông nghiệp Việt Nam
	Điện thoại liên hệ: 09

	Email:  @gmail.com
	Trang web: http://www.vnua.edu.vn/vie/

	Cách liên lạc với giảng viên:
	Email, điện thoại (trong giờ hành chính)


2

